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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, dụng cụ và vật tư cho Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07 tháng 10 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 14 tháng 10 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên,- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM.
· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 10 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy in 3D có khả năng kết nối với máy tính.
	K2 Plus
	Creality
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Kích thước xây dựng 350*350*350mm
Điện áp định mức 100-240V~AC 50/60Hz
Kích thước K2 Plus 495*515*640mm
Màn hình hiển thị Màn hình cảm ứng màu 4.3″
Công suất định mức 1200W
Kích thước đóng gói 612*582*725mm
Vật liệu hỗ trợ PLA/ABS/PETG/PA-CF/PET-CF…
Trọng lượng tịnh K2 Plus 33,5Kg
Camera AI giám sát Có
Tốc độ in ≤600mm/giây
Sao lưu filament tự động Có
Gia tốc ≤300
	Cái
	1

	2
	Sợi nhựa dùng làm nguyên liệu cho máy tạo hình sản phẩm nhựa bằng công nghệ 3D
	 EnderPLAWhite
	Creality
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Đường kính sợi nhựa; 1.75mm
Trọng lượng sản phẩm: 1kg
Vật tư: Axit polilatic
Đường kính ngoài: 1.75mm
Màu sắc: Trắng
	Cuộn 
	2

	3
	Sợi nhựa CR-ABS
	CRABSBlack
	Cr- ABS
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Tên sản phẩm: Dây tóc máy in 3D ABS
Nhiệt độ in: 220-260 ° C
NW: 1kg
Trọng lượng gói hàng 1.15kg
Độ bền kéo: 43MPa
Kích thước gói: 210 * 210 * 75mm
Bong bóng: Không Dung sai: ± 0,03mm
Đường kính sợi: 1,75mm
	Cuộn 
	2

	 4
	Máy in 3D có khả năng kết nối với máy tính, dùng để in các mô hình bằng nhựa, công nghệ in  Resin, 
	PhotonMonoM7Max
	M7 Max
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Khối lượng xây dựng 298mm*164mm*300mm
Thể tích in 14,7 lít
Nền tảng in Hợp kim nhôm khắc laser
Màn hình điều khiển Màn hình cảm ứng 4.3″
Kích thước màn hình LCD 13,6″, 7K
Bể nhựa 1.3L Thiết kế nguyên khối với vạch đo
Cổng ăng-ten Có
Nguồn sáng Nguồn sáng COB + gương phản xạ phía trước + thấu kính Fresnel
Độ đồng đều ánh sáng ≥90%
Cường độ ánh sáng 4500±500 μw/cm²
Cân chỉnh máy Cân chỉnh thủ công 4 điểm
Độ phân giải XY 46*46μm
Trục Z Hai trục dẫn hướng với độ chính xác 10μm
Phần mềm cắt lớp Anycubic Slicing, CHITU & Lychee (Hỗ trợ vào cuối tháng 12)
Chuyển tập tin USB & WiFi. LAN (Hỗ trợ vào khoảng Quý 4 năm 2024)
Màng bảo vệ Màng ACF
	Cái
	1

	 5
	 Máy rửa và làm khô mẫu vật in 3D bằng tia UV 
	UW03
	Creality
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Dung tích giặt (rửa bằng giỏ):
Tối đa 6,72L
Kích thước: 210 x 160 x 200mm
Hai chế độ rửa:
Hệ thống điều khiển kỹ thuật số:
Bảng điều khiển có 3 nút, hiển thị LED để cài đặt thời gian.
Tích hợp chức năng sấy khô bằng tia UV
(Bước cuối cùng để hoàn thiện mô hình resin sau in.)
Nắp che màu cam chống tia UV:
Giúp bảo vệ mắt người dùng và tránh tia UV phát tán ra ngoài.
	Cái
	1

	 6
	Nhựa in Resin dạng lỏng ABS,dùng làm nguyên liệu cho máy tạo hình 
	ABSLIKEBLACK
	Creality
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Độ bền và độ dai cao: Không dễ bị giòn sau thời gian dài lưu trữ, chịu va đập và áp lực tốt 
Độ cứng và độ chính xác cao: Giữ dáng tốt, ít biến dạng sau khi đóng rắn. Khả năng tái khoan hoặc taro mà không gây nứt 
Khả năng tương thích rộng: Hoạt động tốt với hầu hết máy in LCD/DLP trong dải bước sóng 365‑405 nm 
Bề mặt in mịn, ít co ngót: Nhờ độ lỏng tốt và công thức tối ưu, giúp giảm thiểu hiện tượng "đùn nhựa" và dính lỗi
	Lọ 
	2

	 7
	Tấm ACF Film bằng nhựa trong suốt phụ kiện máy in 3D 

	ACFFilm
	AORITA
	2025
	Trung Quốc
	Creality
	Vật liệu ACF – Composite Film đặc biệt, trong suốt. 
Màu sắc Trong suốt. 
Kích thước 0,3 mm (tương đương 300 µm) x 260 x 390 mm theo yêu cầu bạn. Phổ biến là 290×210 mm hoặc tương tự. 
Độ dày tiêu chuẩn 0,3 mm ± 0,02 mm. 
Công năng Giảm lực tách (peeling force) so với FEP/nFEP, giúp in nhanh và ít lỗi hơn. 
Khả năng chịu nhiệt Cho phép hoạt động ổn định ở ~260 °C, điểm nóng chảy ~305 °C.
	Tấm 
	1

	8 
	Chi phí vận chuyển và lắp đặt (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gói
	1


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

